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KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG 

Dọn vệ sinh khuôn viên trường chuẩn bị khai giảng năm học 2023 - 2024 

 

1. VỆ SINH LỚP HỌC: GVCN các lớp phân công, quản lý học sinh lau phòng học, tường, 

cửa, bàn, ghế, hành lang và các vật dụng của lớp mình xong trong thứ 3, ngày 29/8/2023. (Kiểm tra 

cơ sở vật chất trong phòng học, nếu có hư hỏng quạt, bóng điện báo thầy Phong để được sửa; nếu 

thiếu bàn ghế liên hệ bác Ngọc - bảo vệ để bổ sung kịp thời). 

2. DỌN VỆ SINH TRONG VÀ NGOÀI KHUÔN VIÊN TRƯỜNG 

GVCN các lớp cử HS đem đủ dụng cụ lao động phù hợp với nội dung công việc được giao, 

quản lý HS lao động đúng khu vực được phân công. Hoàn thành công việc phải báo cáo nghiệm thu.  

Kế hoạch chi tiết 

Stt Công việc Dụng cụ Thời gian Địa điểm 

Lớp 

thực 

hiện 

1 

 

Dọn cỏ, rác khu vực trong và 

ngoài bồn cỏ; hành lang đi bộ 

trước bồn cỏ số 01; 1/2 cổng 

trường. 

8 cuốc, 4 liềm, 4 

xúc rác, 4 bao 

đựng rác, còn lại 

mang chổi xương 

Chiều thứ 3, 

29/8/2023 

Theo  

sơ đồ 
10A01 

2 

Dọn cỏ, rác khu vực trong và 

ngoài bồn cỏ; hành lang đi bộ 

trước bồn cỏ số 02; 1/2 cổng 

trường. 

8 cuốc, 4 liềm, 4 

xúc rác, 4 bao 

đựng rác, còn lại 

mang chổi xương 

Chiều thứ 3, 

29/8/2023 

Theo  

sơ đồ 
10A02 

3 

Vệ sinh khu vực trong và 

ngoài nhà xe GV; nhà xe HS khối 

10; lau chùi cửa kính, sàn nhà, 

bàn ghế phòng hội đồng, phía sau 

phòng hội đồng; tượng đài đ/c 

Ngô Gia Tự. 

4 chổi rơm, 4 cây 

lau nhà, 4 xô đựng 

nước, 4 xúc rác, 4 

bao đựng rác, còn 

lại mang khăn lau 

Chiều thứ 3, 

29/8/2023 

Theo  

sơ đồ 
10A03 

4 

Vệ sinh khu vực trong và 

ngoài khu vực nhà xe HS khối 

11; vệ sinh, lau chùi nhà đa chức 

năng; phía trước cửa phía nam 

nhà đa chức năng tới phần tiếp 

giáp với tường rào.  

4 chổi rơm, 8 cây 

lau nhà, 8 xô đựng 

nước, 4 xúc rác, 4 

bao đựng rác, 4 

cuốc, còn lại mang 

chổi xương 

Chiều thứ 3, 

29/8/2023 

Theo  

sơ đồ 
10A04 



5 

Vệ sinh khu vực khía sau và 

hai bên dãy nhà hiệu bộ mới 

đang xây dựng.  

4 bao đựng rác, 4 

xúc rác, còn lại 

mang chổi xương 

Chiều thứ 3, 

29/8/2023 

Theo  

sơ đồ 
10A05 

6 

Vệ sinh khu vực sân, cửa kính 

phòng trống cạnh phòng chờ GV; 

phòng chờ GV; phòng STEM; 

khu vực nhà xe HS khối 12;  

2 chổi rơm, 2 

chổi xương, 8 cây 

lau nhà, 8 xô đựng 

nước, 4 xúc rác, 

còn lại mang khăn 

lau 

Chiều thứ 3, 

29/8/2023 

Theo  

sơ đồ 
10A06 

7 

Nhổ cỏ mọc ở chân tường các 

tòa nhà, trong các bồn hoa, cây 

cảnh trước dãy nhà 3 tầng phía 

sau; dọn vệ sinh bên hông phía 

Đông các dãy 3 tầng, trước nhà 

vệ sinh HS phía Đông, khu vực 

giữa nhà vệ sinh HS và nhà xe 

K12, quét sân trường giữa 2 dãy 

nhà 3 tầng.  

4 liềm, 4 xúc rác, 

4 bao đựng rác, 

còn lại mang chổi 

xương 

Chiều thứ 3, 

29/8/2023 

Theo  

sơ đồ 
10A07 

8 

Vệ sinh khu vực tiếp giáp 

giữa nhà kho và nhà vệ sinh giáo 

viên, khiêng cát ra phía sau thư 

viện (tiếp giáp tường rào trường 

THCS Chu Văn An) 

4 xúc rác, 4 chổi 

xương, 4 bao đựng 

rác 

Chiều thứ 3, 

29/8/2023 

Ghi trong 

nội dung 

công việc và 

trên sơ đồ 

10A08 

9 

Nhổ cỏ, nhặt rác, dọn vệ sinh 

khu vực bên ngoài nhà vệ sinh 

GV; bên ngoài nhà vệ sinh HS 

phía Tây; bên hông hướng tây 

các dãy nhà 3 tầng; vườn lan; 

nhổ cỏ trong các chậu cây trang 

trí và khu vực trống ở 2 bên vườn 

lan; lau chùi 4 cầu thang của 2 

dãy nhà 3 tầng. 

2 cuốc, 4 xúc rác, 

4 chổi xương, 8 

cây lau nhà, 8 xô 

đựng nước, 4 bao 

đựng rác 

Chiều thứ 3, 

29/8/2023 

Theo  

sơ đồ 
10A09 

10 

Nhổ cỏ, nhặt rác, dọn vệ sinh 

khu vực sau dãy nhà 3 tầng tiếp 

giáp với trường THCS Chu Văn 

An, khu vực trống nối giữa 2 dãy 

nhà 3 tầng phía sau. 

8 cuốc, 4 bao 

đựng rác, 4 xúc 

rác, còn lại mang 

chổi xương 

Chiều thứ 3, 

29/8/2023 

Ghi trong 

nội dung 

công việc và 

trên sơ đồ 

10A10 

11 

Dọn cỏ, vệ sinh các bồn hoa, 

cây cảnh trước công trình đang 

thi công; nhổ cỏ, dọn lá khô dưới 

gốc 9 cây tùng, cây hoa sữa 1 + 

2, cây me tây cạnh phòng STEM; 

vệ sinh, nhổ cỏ bên trong 2 bồn 

cau cảnh. 

4 cuốc, 4 xúc rác, 

4 bao đựng rác, 

còn lại mang chổi 

xương 

Chiều thứ 3, 

29/8/2023 

Ghi trong 

nội dung 

công việc và 

trên sơ đồ 

10A11 



12 

Quét sân trường; Dọn cỏ, vệ 

sinh trong các chậu hoa, cây cảnh 

ở dãy 3 tầng phía trước; trong các 

cây hoa sữa 3+4+5+6, 2 cây ngô 

đồng; các bồn hoa, cây cảnh 

trước dãy nhà cấp 4 và nhà đa 

năng; 

4 cuốc, 8 xúc rác, 

8 bao đựng rác, 

còn lại mang chổi 

xương 

Chiều thứ 3, 

29/8/2023 

Ghi trong 

nội dung 

công việc và 

trên sơ đồ 

10A12 

13 

Lau cửa kính, sàn, trần các 

phòng: Đoàn trường/ y tế + P. 

Phó hiệu trưởng/ khảo thí; Thư 

viện; Lau chùi khu vực sân khấu 

chào cờ;  

4 chổi rơm, 12 

cây lau nhà, 12 xô 

xách nước còn lại 

mang khăn lau  

Sáng thứ 3, 

29/8/2023 

Ghi trong 

nội dung 

công việc 

11C01 

14 
Lau cửa kính, sàn, trần phòng 

STEM + các phòng thực hành  

8 cây lau nhà, 8 

xô xách nước, 2 

chổi rơm, còn lại 

mang khăn lau  

Sáng thứ 3, 

29/8/2023 Theo hướng 

dẫn của cô 

Huyền thiết 

bị 

11C02 

15 

Lau cửa kính, sàn, trần phòng 

LAP + các phòng thực hành tin 

học (Dụng cụ: cửa kính, bàn, 

ghế, vật dụng khác) 

8 cây lau nhà, 8 

xô xách nước, 2 

chổi rơm, còn lại 

mang khăn lau 

Chiều thứ 3, 

29/8/2023 
11C03 

16 

Vệ sinh phòng đoàn mới + 

Khiêng, sắp xếp tủ bàn ghế, đồ 

dùng vào trong phòng. 

4 cây lau nhà, 4 

xô xách nước, 2 

chổi rơm, còn lại 

mang khăn lau 

Khi phòng 

hiệu bộ 

hoàn thành Theo hướng 

dẫn của cô 

Ánh Ngọc 

11C04 

17 

Vệ sinh phòng đoàn mới + 

Khiêng, sắp xếp tủ bàn ghế, đồ 

dùng vào trong phòng. 

4 cây lau nhà, 4 

xô xách nước, 2 

chổi rơm, còn lại 

mang khăn lau 

Khi phòng 

hiệu bộ 

hoàn thành 

11C05 

18 

Vệ sinh phòng Phó hiệu 

trưởng mới + Khiêng, sắp xếp tủ 

bàn ghế, đồ dùng vào trong 

phòng.  

4 cây lau nhà, 4 

xô xách nước, 2 

chổi rơm, còn lại 

mang khăn lau 

Khi phòng 

hiệu bộ 

hoàn thành 

Theo hướng 

dẫn của thầy 

Phong, thầy 

Khanh 

11C06 

19 

Vệ sinh phòng Văn thư/ thủ 

quỹ + Khiêng, sắp xếp tủ bàn 

ghế, đồ dùng vào trong phòng.  

4 cây lau nhà, 4 

xô xách nước, 2 

chổi rơm, còn lại 

mang khăn lau 

Khi phòng 

hiệu bộ 

hoàn thành 
Theo hướng 

dẫn của cô 

Nhàn + cô 

Hiền 

11C07 

20 

Vệ sinh phòng Văn thư/ thủ 

quỹ + Khiêng, sắp xếp tủ bàn 

ghế, đồ dùng vào trong phòng.  

4 cây lau nhà, 4 

xô xách nước, 2 

chổi rơm, còn lại 

mang khăn lau 

Khi phòng 

hiệu bộ 

hoàn thành 

11C08 



21 

Vệ sinh phòng y tế mới + 

Khiêng, sắp xếp tủ thuốc, bàn 

ghế, đồ dùng trong phòng y tế. 

4 cây lau nhà, 4 

xô xách nước, 2 

chổi rơm, còn lại 

mang khăn lau 

Khi phòng 

hiệu bộ 

hoàn thành 

Theo hướng 

dẫn của cô 

Thu y tế 

11C09 

22 

Vệ sinh phòng Hiệu trưởng + 

Khiêng, sắp xếp tủ bàn ghế, đồ 

dùng vào trong phòng. 

4 cây lau nhà, 4 

xô xách nước, 2 

chổi rơm, còn lại 

mang khăn lau 

Khi phòng 

hiệu bộ 

hoàn thành 

Theo hướng 

dẫn của Cô 

Dinh 

11C10 

23 

Vệ sinh phòng Kế toán + 

Khiêng, sắp xếp tủ bàn ghế, đồ 

dùng vào trong phòng. 

4 cây lau nhà, 4 

xô xách nước, 2 

chổi rơm, còn lại 

mang khăn lau 

Khi phòng 

hiệu bộ 

hoàn thành 

Theo hướng 

dẫn của cô 

Nhung KT  

11C11 

24 

Lau chùi, vệ sinh sàn nhà, 

hành lang các phòng còn lại 

trong dãy nhà hiệu bộ mới. 

8 cây lau nhà, 8 

xô xách nước, 4 

chổi rơm, còn lại 

mang khăn lau 

Khi phòng 

hiệu bộ 

hoàn thành 

Ghi trong 

nội dung 

công việc 

11C12 

 

Lưu ý: + Tất cả cỏ, rác bỏ vào bao cột lại, đóng vào bao và tập kết về khu vực để rác bên ngoài 

cổng trường (THEO SƠ ĐỒ) 

 + Các lớp khối 10 hoàn thành công việc, báo cô Ngọc Anh (ĐT: 0972.974.047) nghiệm thu; 

+ Các lớp khối 11 hoàn thành công việc, báo thầy Khanh (ĐT: 0986.913.419) nghiệm thu; 

 + Chỉ những lớp có báo nghiệm thu và làm tốt công việc mới được thưởng 30 điểm vào điểm thi 

đua tuần 01 - năm học 2023 - 2024; 

 

TM. BGH NHÀ TRƯỜNG 

                     Phó hiệu trưởng 

                                                                                                                                              

                                                                             (Đã ký) 

 

                                                                                                        Nguyễn Thanh Phong 



 


